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1. Một sô định nghĩa

1. Quan hệ tồng quát R  gồm  tập các thuộc tinh dR+ và tập các ràng buộc phụ thuộc 
F. Ta viết R = <  R+, F >.

2. Xem  hai tập A, B Ç R+ . Nêu B phụ thuộc hàm vào A ta kv hiệu .4 — D G F " , với 
F** là bao đóng của F suy từ  hệ luật dẫn Armstrong.

3. Cho hai tập .4, B Ç R+ : ta ghi Ả V B là hội của liai tâp A vk ầ ,  A A B là giao cùa  
hai tập này.

4. Xem A Ç R+. Tập hợp:

ClH '1) =  { b e R + : 3.4' e  .4 : A' — b e  F**}

đirợc gọi là bao đóng của. tập /1 ựng với tập fth (phụ thuộc hàm ) F.

5. Cho A, B € R+ và A — B F**. Ta nói .4 —>• tì là một fth nguyên tố  nếu và chỉ nru:
mọi Ä  c  A, nếu A — B e  F** thi A = A!.

6. Xem t ậ p  K  Ç R + ■ K  đ ư ợ c  gọi là cilia, khóa rủ a  quan  hệ R  = <  R+ , F  > nếu  K  — Il+
nguvên tố  trong F**.

7. Một fth A — B e  F** được gọi là fth nội bộ cùa m ột quan hệ < , Fị > 11CU
.4 V ß Ç Tt và  .4 là m ột chia khóa của < Tt+ . Fị > .

2. Cách mã hóa hợp lý trên tệp cách biệt các thuộc tính

Xem quan hệ tổng quát R - <  R+ , F >. Ta gọi một phân hoạch (partition) M (R+ ) 
trên tập R+ là m ột cách mà hóa hợp lý trôn quan hệ R nếu M( R+) thỏa màn các 
điều  kiện sau:



1. Từng ve trái và từng vê phải của từng ttli thuộc F là hội cách biệt của m ột sô 
tập trong M( R+).

2. Tập các thuộc tinh không thuộc vồ pliia nào của F là hội cách biệt của m ột sô 
tập trong AĨ(R+).

3. Iỉai tập Ti, Tj e M(F)  11CU Tị A Tj Ỷ 0 thì Tị = ĩ ) .
Ta. dự (tịnh gán cho mỗi tập trong M(H+) m ột con sô tỉr 1 đến tv (duy nhất). Như

vậv ta biên đổi tập F thành tập M ( F ): tập "các fth với các vế gồm  các con sô .

Nêu m ột tập hợp A C Iỉ+ , Ả sè dược gọi là m ột tập mã hóa được theo phép Xí.
Ta ghi M(A)  là tập các mà sô của các tập con thành phầcủa A.

III. Một sô tính chắt GÚa một phép mã hóa hợp lý M

Ta xem  một cách mà lióa hợp lý M(R + ) — {T],. . . ,Tn}.

(111.1) Mệnh đề:

Vói  0 < IV < », đặt  T m là hội tụ cùa m iập hợp nào đó  th ư ợ c  M ( R + ). Họ {Tm} SỀ
đóng kin với  các phép tinh (¡¡ao, hội-, hiệu các tập hợp.

(111.2) Mệnh đề:
A và B là hai tập thicợc tinh mả hóa dược  (theo M),  /1 — B nếu và chì nếu M (A )  

=  M ( B ) .

(111.3) Định lý:
Cho < M ( R + ), M (F )>  là kết quà mã hóa cùa một  phép mã hóa M  áp dụng trên 

quan hệ < R + ,  F>.  Xem  Ả — { }  là một Ịth không iầm thường nào đó. Thế  thi
(1) T ồ n  tạ i  m ộ t  tập  h ợ p  <4o C .4, -40 mã hóa đ ư ợ c ,  .lo —t- {x} F " . Ta biểu diễn  

đ ư ợ c  bằng s ơ  đổ :

1 --------» ,4p

X

Glii chú: Ta nói A —> r  là kết quả bắc cầu giữa A —> -40 (tầm  thường) và Ao — X  

với ^0 n iả  hóa được.
(2) tồn  tại m ột tập B C Aí(R+) sao cho

- A và B cách biệt
- tồn  tại m ột tập Ao C .4, ^0 mã hóa được và Ao xác định hàm B. Ta biểu diễn 

b ằ n g  đồ  thị:



Ả  ---------♦ Ao

I I
X *---- B

(Ta nói rằng m ột fth bất kỳ A —►.f. không tầm  thường có th ể  được xấp xỉ bằng  
một fth <4o —1• B với Ao và B là hai tập m ã hóa được).

(IM.4) Định lý:
Xem tập K  ç  R+.  T  là m ộ t  tập  th ư ợ c  M ( R + ).
Xem, Ti c  T. Ta có

Cl[(KDT)  V Ti] =  Cl(K  \  T) V Ti 

(ta thấy các tập ”ỉở c ỡ ” không có giá trị  g'ỉ trong phép tinh bao đóng)

(III.4.1) Hê quả

Xem tập K  Ç R+. Gọi A'i là hội tấ t cả các tập con mã hóa đượr. chứa trong / \ .  
Đặt I<2 = K  \ I < 1- ta có:

C1f(A') = CLf (A'i) V I<2.

(111.5) Mệnh đ l
K là một  tập m ã  hóa đư ợc  thi Cly(K) là một  tập m ã  hóa được.

(111.6) Mệnh đề
A là một. tập mã hóa đ ư ợ c . - T h ế  ihỉ

CIm (F)M(A) =  M[C ỉf(A)]

(một phép mã hóa hợp lý không làm thay đô i  kết quả cùa phép tính bao đóng).

IV. Thirc hiện các giải thuật truyền thống có dùng thêm cách mã hóa hợp lý

Chúng ta thử  xem  m ột tiến trinh sau:



I

M ( u )

M ( F )

I

M ột giải thuật truyền thông

l

kết quà dirới 
dạng mã sô

ị

Giải thuật giải mã M ~ l

1

I\ế t quả dưới dạng 
các thuộc tính

Bằng các kết quả toán học trong mục (III) chúng tôi chứng m inh được rằng kết 
quả cuối cùng không thay đối so với cách làm thông thường là gán cho mỗi thuộc 
tinh m ột m ã số, khi giải các bài toán truyền thống nói trên. Nói cụ thê hơn chúng 
tôi đã áp dụng có kết quả các giải thuật

- T im  tấ t cả các chià khóa cùa /ỉ, giải thuật Lucchessi-Osborn (1978) [5].
- Giải thuật tim  m ột cơ sờ tối thicu [4]
- Giải thuật quan niệm  lược đồ CSDL nhất quán và đầy đủ [1]

Hơn nữa khi tiên hành nghiên cứu áp dụng giải thuật [1] chúng tôi chứng m inh  
được rằng việc biêu diễn các fth ”có nguy cơ gây mâu thuẫn dữ liệu” sẽ được thực  
hiện dễ dàng và tron vẹn nhờ các vế của chúng đều là các tập mã hóa được.



V. Giải thuật mã hóa hợp lý tạo ra ít mã sô nhất.

Chúng tôi xin giới thiệu m ột giải thuật đã được chứng m inh là m ột phép mã hóa  
hợp lý và tạo ra ít m ã sô nhất (xem  mục lục D .II .l và D .II.2 trong [3]).

Trong giai đoạn m ã hóa, chúng ta cần đến số thuộc tinh , sô phụ thuộc hàm  được
nhập vào và lập các sơ yếu li lịch cùa chúng bằng các đặc tả

1) var tsố th t =  integer; tsoth  =  integer;
Đê’ dễ theo dòi, các cấu trúc lưu trữ chuẩn bị liru trữ  tối đa 24 thuộc tinh và 100

phụ thuộc hàm
2) type con_trỏ_tht =  Atht;
3) var th t =  record { ứng từng bước thuộc tinh }

tên =  char;
vị trí =  array [1..200] of integer;
{ thứ  tự  của vế, trong cấu trúc FT H , có chứa thuộc tính này }

4) var quan_hệ =  array [1..24] of con_trổ_t.ht
5) type vê =  set of [A..Z];

tập_con =  set of [I ..24];
6) var tập_fth =  array[1..200] of vế;

mà_fth =  array[l..200] of tập-con;
Cấu trúc tập_fth chừa 100 thành tô đầu (tể chứa toàn các vê trái và 100 thành  

tố sau đ ể  chứa toàn các vế phải. Câu trúc m ã-fth đ ể  chứa kết quả m ã hóa của tập  
phụ thuộc hàm.

7) var CHKHOA =  array [1..24] of vế
Cấu trúc CHKHOA dùng đê giải m ã m ột tập hợp gồm  các m ả sô thành m ột tập  

các thuộc tính.

Tóm lirơc giải thuật mã hóa NGH

(bước 1) S ơ  chế  dữ  liệu nhập
(1.1) - Sát nhập các fth có cùng vê trái lại đê tạo ra m ột fth mới có vê phải bằng  

hội các vế phải cũ.
- Loại bỏ các thuộc tinh ở  vế phải của m ột fth, đã có m ặt ở  vế  trái. Vi dụ: biên  

đổi ABC  -+ ADC  thành A B C  — D
(1.2) - Đêm  sô fth và số thuộc tinh nhập vào
- Ghi lại thuộc tinh nào ờ  vế nào cùa fth nào và nhờ vậy biết được có tấ t cả bao 

nhiêu vê chứa thuộc tinh đó.
(bước 2) Sắp xếp array các con trò quan-hệ. đ ể  chuẩn bị xxỉ ỉý các thuộc tinh theo 

chiều g iả m  d ầ n  tổn g s ố  v ế  có chứa thuộc t inh đ ó
(bước 2) Lặp đi  lặp lại đến hết  các thuộc tinh thuộc it nhất  m ột  vế.
(3.1) Xem  thuộc tính X.

(3.2) X ét từng thuộc tính y có cùng tống số vế với X.



N ếu  X v à  y  có  m ặt trong các vế:

(a) Dira X và y vào chung mộl tập CHKHOA [i] nào đó và tập này  
m ang mà sô là i

(b) Che thuộc tính y lại đ ế  lần sau không xét nữa.
(c) Ghi m ả số i vào cấu trúc cùa. m ã-fth. Cụ th ể  là nếu X tlniộc các vế

thi m ã số i được ghi vào các thành tô th ứ  của array mẫ_fth.
(bước 4) Gom tất cả thuộc tính không thuộc v ế  nào vào tập chung CH KH OA [2 ị ] .
(bước 5) Trà về các trị  mã  flhn và CỈIKHOAn
Nhận xét

(1) ờ  bước 3 ta  thao tác các thuộc tính theo các tuần tự  trên m ột hàng đợi:
var Q U EU E =  array [I.. 24] of boolean

- chỉ xử  lý những thành t,ô có giá trị 1
- những thuộr t ính đã giải quyết xong (<là bị che) thi thành tố  tương ứng sè có

giá trị 0
(2) Độ plni'c tạp cùa các giài tlniật trên là

K'l2 + | ỉ / u n

- |f/ị là các sô thuộc tính được nhập vào
- |F| là độ dài lưu trữ  các fth
- \u\- là độ dài phức tạp (tối đa) của một thuật toán sắp thứ  tự  (xấu nhất) được  

xử  dụng đến.
Chúng tôi chân thành biết ơn TS Trần Hà Nam , Công ty SCITEC thành phô

HCM đà bảo trợ tác già hoàn thành bài báo này.
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Abstract
On logical codings in process designing a relational database scheme w ith functional 

dependencies.



In process to implement  a databast scheme with ’’good " qualities, at the firs t  step,  
we often assign to each o f  the set o f  entit ies a number (a code). Making note that  
almost the complexity of  conceptual algorithms is usually, at least, proportional  to 
number of  codes o f  attributes, and to the hngth of  the dependency set, ice s tudy  
methods numerating subsets of  a ’’logical” partit ion of  the set  o f  attributes. Such 
methods are so-called ’’logical Codings”.

In this paper, we s tudy Logical Codings on an universal U  = <  S, F  >,  in which S  is 
the set of  attributes, F  is the set  o f  functional dependencies. Those Logical Codings  
are to be proven independent to all conceptual algorithms.

And at the final, we introduce the Logical Coding NGII  which has low complexity  
and produces a minimal  set o f  codes.


